
Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT 

ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ HOẶC ĐẶT HÀNG CHO TỔ CHỨC,       
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Nghị định số        /2026/NĐ-CP
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

TT Tên dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt Phương thức 
thực hiện

I Dịch vụ công nghiệp đường sắt
1 Sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng
II Hàng hóa công nghiệp đường sắt
1 Sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng
1.1 Đầu máy điện
1.2 Toa xe động lực
1.3 Toa xe khách
1.4 Toa xe hàng
2 Sản xuất, chế tạo hệ thống thông tin, hệ thống tín hiệu 

đường sắt
Giao nhiệm vụ 
hoặc đặt hàng

2.1 Hệ thống truyền dẫn thông tin hữu tuyến
2.2 Hệ thống truyền dẫn thông tin vô tuyến
2.3 Tổng đài
2.4 Hệ thống điều độ chạy tàu tập trung
2.5 Hệ thống điều khiển chạy tàu
2.6 Hệ thống kiểm soát vé tự động (Automatic Fare Collection 

Systems - AFC)
2.7 Hệ thống điều khiển cửa chắn ke ga
2.8 Hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu tập trung
2.9 Hệ thống nguồn cung cấp cho thiết bị thông tin, tín hiệu
3 Sản xuất ray, ghi, phụ kiện liên kết Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng
4 Sản xuất, chế tạo hệ thống cấp điện sức kéo đường sắt Giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng



Phụ lục II
HỆ THỐNG MẪU BIỂU 

(Kèm theo Nghị định số        /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Mẫu biểu số 01 Quyết định về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa 
công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Mẫu biểu số 02 Hợp đồng đặt hàng về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 
đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Mẫu biểu số 03
Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành về cung cấp dịch 
vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước

Mẫu biểu số 04
Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng về cung cấp dịch vụ, 
hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước
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Mẫu biểu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ 
QUẢN TRỰC TIẾP (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: …../QĐ-….. ….., ngày …. tháng …. năm….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 
quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp 
Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 
đường sắt;

Căn cứ Nghị định/Quyết định... quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị ...

Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách năm ...
Căn cứ ...
Xét đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm ... cho ..., với các nội dung chính 
như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước…

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa giao nhiệm vụ.
b) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành.
d) Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chi tiết theo các nguồn sau:
- Nguồn ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ.
- Nguồn khác (nếu có).
đ) Phương thức thanh toán, quyết toán.
e) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.
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g) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 
nghiệp đường sắt.

h) Quyền, nghĩa vụ của cơ quan giao nhiệm vụ.
i) Ngoài ra, có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái với quy 

định của pháp luật.
* Ngoài các nội dung giao nhiệm vụ nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương, 

các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về đặt hàng để phù hợp với 
yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo nội dung đặt hàng theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

2. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước… (nội dung như khoản 1 nêu trên).

3. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước… (nội dung như khoản 1 nêu trên).

Điều 2. Căn cứ giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 
sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thủ trưởng đơn vị... thực hiện theo đúng 
nội dung giao nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định này, quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan, Thủ trưởng đơn vị ... chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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Mẫu biểu số 02
      

Số …/HĐKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

….., ngày …. tháng …. năm….

HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG
Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
____________

Căn cứ Bộ luật dân sự;
Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp 
Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 
đường sắt;

Căn cứ Nghị định/Quyết định... quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị...

Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách năm ………
Căn cứ …………………………………
Hôm nay, ngày ... tháng... năm..., chúng tôi gồm có:
- Đại diện bên A: (Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt: …………………..…….……..)
+ Địa chỉ: …………………………………………………………………
+ Điện thoại: …………………………………., Fax: ……………..………
+ Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………..
+ Tài khoản: ……………………………………………………….………
+ Do ông, bà: ……………………………………………….……………
+ Chức vụ: …………………………………………………. làm đại diện
- Đại diện bên B (Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt: 

…………………………….)
+ Địa chỉ: ……………………………………………………..………..
+ Điện thoại: ……………………., Fax: …………….…………………
+ Mã số thuế: ………………………………………….………………..
+ Tài khoản: ……………………………………………………………
+ Do ông (bà): ..………………………… ……………………………..
+ Chức vụ: …………………………………………………. làm đại diện
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Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng đặt hàng với các điều kiện 
sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng đặt hàng
1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước đặt hàng:
a) Số lượng, khối lượng đặt hàng sản phẩm cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 

nghiệp đường sắt.
b) Chất lượng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt.
c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành.
d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Giá trị hợp đồng, trong đó chi tiết theo các nguồn sau:
- Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng.
- Nguồn khác (nếu có).
e) Phương thức thanh toán, quyết toán.
g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.
h) Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp
Bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Được tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí quy định trong Hợp đồng 

này, theo pháp luật có liên quan.
- Cung cấp và chịu toàn bộ trách nhiệm về dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 

đường sắt theo yêu cầu của nhiệm vụ được đặt hàng; báo cáo định kỳ hoặc đột 
xuất theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan giao nhiệm 
vụ, đặt hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao hoặc được đặt hàng.

- Cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy (đối với hàng hóa 
sản xuất lần đầu) của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi bàn giao sản phẩm dịch vụ, hàng hóa công 
nghiệp đường sắt được đặt hàng, chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp 
quy do nhà cung cấp chi trả. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải được cơ quan giao 
nhiệm vụ, đặt hàng kiểm tra, chấp thuận theo quy định của pháp luật về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa.

- Trường hợp nhà cung cấp sử dụng tổ chức, doanh nghiệp khác để cung cấp 
một hoặc một số phần cấu thành của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt thì 
phải bảo đảm tổ chức, doanh nghiệp đó có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ và nhà 
cung cấp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng và tính đồng bộ của sản 
phẩm cuối cùng của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt theo yêu cầu nhiệm 
vụ được đặt hàng.
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- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
i) Quyền và nghĩa vụ của cơ quan đặt hàng
Bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhà cung cấp.
- Chỉ định hoặc chấp thuận tổ chức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công 

bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 
đường sắt do nhà cung cấp đề xuất.

- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; phương thức giải quyết.
- Trường hợp nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng 

sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết, cơ quan đặt hàng được quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của 
nhà cung cấp.

-  Nhà cung cấp phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho cơ quan đặt hàng trong 
trường hợp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng sản phẩm theo hợp đồng 
đã ký kết.

l) Ngoài ra, các bên có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái 
với quy định của pháp luật.

2. Ngoài các nội dung hợp đồng đặt hàng tại điểm 1 nêu trên, các bộ, cơ quan 
trung ương, các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về hợp đồng đặt 
hàng để phù hợp với yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo mẫu 
hợp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Điều 2. Trách nhiệm mỗi bên
Điều 3. Điều khoản khác……………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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Mẫu biểu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

…, ngày … tháng …. năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Số:… /BBNT

Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được 
giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt;

Căn cứ Nghị định/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị...

Căn cứ Quyết định số... của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền về việc giao nhiệm vụ/đặt hàng 
cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng số ………………………………………………………

Căn cứ vào báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 
sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cung cấp dịch vụ, hàng hóa 
công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

Căn cứ ………………

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …, chúng tôi gồm có:

- Đại diện cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công 
nghiệp đường sắt

+ Ông/bà…………………………., chức vụ …………………………...…

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………………….…..…

+ ……………………………………………………………………………

- Đại diện nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………………..………

+ Ông/bà…………………………., chức vụ ………………………………

+ ……………………………………………………………………………
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Hai bên thống nhất nghiệm thu khối lượng hoàn thành cung cấp dịch vụ, 
hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước…

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

b) Số lượng, khối lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước được nghiệm thu.

c) Chất lượng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước.

d) Đơn giá, giá đặt hàng tại quyết định đặt hàng.
đ) Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).
e) Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ/đặt hàng.
g) Quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ/đặt hàng.
h) Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách nhà nước.
i) Nội dung khác (nếu có).
2. Tên danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên).

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN GIAO 
NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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Mẫu biểu số 04

Số: …../BBTLHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

….., ngày …. tháng …. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Về cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
_____________

Căn cứ Bộ luật dân sự;
Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được 
giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt;

Căn cứ Nghị định/Quyết định ……………………………………………….
Căn cứ Hợp đồng số …………………………………………………………
Căn cứ vào báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;
Căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đặt hàng……………….
Căn cứ …………………….…………………………………………………
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., chúng tôi gồm có:
- Đại diện bên A: (Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt: …………………………………)
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………..
+ Điện thoại: ……………………….., Fax: …………………..………..
+ Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………..
+ Tài khoản: …………………………………………………….………
+ Do ông (bà): ……………………………………………………….….
+ Chức vụ: …………………………………..……………. làm đại diện
- Đại diện bên B: (Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường 

sắt;……………………………………………)
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………
+ Điện thoại: ……………………….., Fax: ………………………..….
+ Mã số thuế: …………………………………………………….……
+ Tài khoản: ……………………………………………………….…..
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+ Do ông (bà): …………………………………………………………
+ Chức vụ: …………………………………………. làm đại diện
Hai bên thống nhất nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa công nghiệp đường sắt sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau:
- Số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng: …………………………..
- Số lượng, khối lượng sản phẩm đặt hàng được nghiệm thu: ………………
- Đơn giá, giá đặt hàng theo hợp đồng (đối với trường hợp đặt hàng): ……
- Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có): 
- Giá trị hợp đồng: …………………………………………………………
- Giá trị thanh toán: ………………………………………………………..
- Kinh phí đã được cấp ứng: ………………………………………………..
- Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách: ……………
* Nội dung khác (nếu có).
* Ý kiến của Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa 

công nghiệp đường sắt (bên A): ………………………………………
* Ý kiến của Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước (bên B): ………………………………….……….
 

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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